GIÁO ÁN HÓA HỌC 8                                                               NĂM HỌC 2015-2016


                                                                            Ngày soạn : 29/10/ 2015

                                             Ngày dạy: 05/11/2015
Chủ đề: ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG 
(Thực hiện trong 01 tiết; theo ppct là tiết21)
A. NỘI DUNG CỦA CHỦ ĐỀ:

- Tiết 21- ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG
B. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức HS hiểu được: Trong phản ứng hoá học, tổng khối lượng của các chất phản ứng bằng tổng khối lượng các sản phẩm.

2.Kĩ năng: - Quan sát thí nghiệm cụ thể, nhận xét, rút ra được kết luận về sự bảo toàn khối lượng các chất trong phản ứng hoá học.

- Viết được biểu thức liên hệ giữa khối lượng các chất trong một số phản ứng cụ thể.

- Tính được khối lượng của một c

hất trong phản ứng khi biết khối lượng của các chất còn lại.

3. Thái độ: GD thái độ yêu thích môn học và có ý thức tìm tòi nghiên cứu bộ môn.

4. Năng lực cần đạt:

-Năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học

- Năng lực tính toán hóa học

- Năng lực thực hành hóa học.

- Năng lực vận dụng kiến thức hoá học vào cuộc sống.

- Năng lực hợp tác.

- Năng lực giao tiếp

II. Chuẩn bị: 

1, Chuẩn bị của GV :

- Dụng cụ : Cốc thủy tinh, ống nghiệm, cân điện tử.

- Hóa chất : BaCl2, Na2SO4, Na2SO3, HCl

- Máy chiếu, giấy toki và bút dạ

- Sơ đồ tượng trưng cho phản ứng giữa H2 và O2
- SGK hóa học 8, SBT, mạng internet.

2, Chuẩn bị của HS : Nghiên cứu trước nội dung định luật và PTHH
III. Bảng mô tả các mức yêu cầu cần đạt cho mỗi loại câu hỏi/bài tập trong chủ đề

	Nội dung
	Loại câu hỏi/bài tập
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	Định luật bảo toàn khối lượng
	Câu hỏi/bài tập định tính
	- Nêu được định luật bảo toàn khối lượng

-Mô tả định luật dưới dạng công thức
	-Viết được biểu thức liên hệ giữa khối lượng các chất trong phản ứng(công thức về khối lượng của phản ứng)
	- Giải thích được định luật bảo toàn khối lượng dựa vào diễn biến của phản ứng hóa học(số nguyên tử được bảo toàn)
	Giải thích một số hiện tượng 

	
	Câu hỏi/bài tập định lượng.
	
	- Chuyển đổi được các đại lượng trong công thức về khối lượng
	
	- Vận dụng định luật tính được khối lượng của một chất trong phản ứng khi biết khối lượng của các chất còn lại. 

	
	Bài tập thực hành/ thí nghiệm.
	
	-  Giải thích được các hiện tượng thí nghiệm
	- Giải thích được một số hiện tượng trong tự nhiên về sự bảo toàn khối lượng các chất trong phản ứng hoá học. 
	


IV. Hệ thống câu hỏi/bài tập đánh giá theo các mức đã mô tả
A. Mức độ nhận biết:

Câu 1: Điền từ vào chỗ trống

“ Trong một ……(1)………, tổng…..(2)…….của các …….(3)…. bằng tổng….(4)….. của các……(5)……. phản ứng.

Đáp án: (1) : phản ứng hóa học

              (2): khối lượng

              (3) : sản phẩm

              (4) : khối lượng

              (5) : chất tham gia

Câu 2: Phát biểu định luật bảo toàn khối lượng dưới dạng công thức?

Đáp án:

Giả sử có phản ứng: A  + B
[image: image1.wmf]®

 C + D

Theo định luật bảo toàn ta có công thức về khói lượng của phản ứng: khối lượng chất A + khối lượng chất B = khối lượng chất C + khối lượng chất D 

Hay mA + mB = mC + mD
B. Mức độ thông hiểu:
Câu 1: Có phản ứng hóa học sau: 

Bari clorua  + Natri sunphat 
[image: image2.wmf]®

 Bari sunphat + Natri clorua

Hãy viết công thức về khối lượng?

Đáp án:

Khối lượng Bari clorua  + khối lượng  Natri sunphat = khối lượng Bari sunphat + khối lượng Natri clorua

Thay tên chất bằng CTHH ta có :   
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Câu 2:                                      

a. Viết công thức về khối lượng cho phản ứng giữa kim loại kẽm và axit clohiđric HCl tạo ra chất kẽm clorua ZnCl2 và khí hiđro

b. Cho biết khối lượng của kẽm và axit clohiđric đã phản ứng là 6,5g và 7,3g, khối lượng của chất kẽm clorua là 13,6 g. Hãy tính khối lượng của khí hiđro bay lên.

Đáp án:

a. mZn + mHCl = 
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b. 
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C. Mức độ vận dụng thấp

Câu 1: Giải thích vì sao  trong một phản ứng hóa học tổng khối lượng các chất được bảo toàn?

Đáp án: trong phản ứng hóa học chỉ diễn ra sự thay đổi liên kết giữa các nguyên tử, còn số nguyên tử mỗi nguyên tố vẫn giữ nguyên và khối lượng các nguyên tử không đổi, vì vậy tổng khối lượng các chất được bảo toàn

Câu 2: Khẳng định sau gồm hai ý: “ Trong phản ứng hóa học, chỉ phân tử biến đổi còn các nguyên tử giữ nguyên, nên tổng khối lượng các chất được bảo toàn”.

Hãy chọn phương án đúng trong các phương án sau:

A. Ý 1 đúng, ý 2 sai

B. Ý 1 sai, ý 2 đúng

C. Cả hai ý đều đúng, nhưng ý 1 không giải thích cho ý 2

D. Cả hai ý đều đúng và ý 1 giải thích cho ý 2

E. Cả hai ý đều sai

Đáp án: C

Câu 3: Trong một phản ứng hóa học, các chất phản ứng và sản phẩm  phải chứa cùng:

A. Số nguyên tử trongt mỗi chất

B. Số nguyên tố tạo ra chất

C. Số nguyên tử của mỗi nguyên tố

D. Số phân tử của mỗi chất

Khẳng định nào là đúng( A, B, C hay D) ?

Đáp án: C

D. Mức độ vận dụng cao

Câu 1: Đốt cháy hết 9 g kim loại magie Mg trong không khí thu được 15 g hợp chất magie oxit MgO . Biết rằng , magie cháy là xảy ra phản ứng với khí oxi O2 trong không khí.

a. Viết công thức về khối lượng của phản ứng xảy ra.

b. Tính khối lượng của khí oxi đã phản ứng.

Đáp án:

a. mMg +  
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Câu 2: Canxicacbonat(CaCO3) là thành phần chính của đá vôi. Khi nung vôi xảy ra phản ứng hóa học sau:

Canxi cacbonat 
[image: image12.wmf]®

 Canxi oxit + Cacbon đioxit

Biết rằng khi nung 280 kg đá vôi tạo ra 140 kg canxi oxit(vôi sống) và 110 kg khí cacbon ddioxxit. 

a. Viết công thức về khối lượng của các chất trong phản ứng

b. Tính tỉ lệ phần trăm về khối lượng canxi cacbonat chứa trong đá vôi

Đáp án:

a. 
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E. Bài tập thực hành/Thí nghiệm/Gắn hiện tượng thực tiễn

Câu 1: Hãy giải thích vì sao

a. Khi nung nóng cục đá vôi thì thấy khối lượng giảm đi

b. Khi nung nóng miếng đồng trong không khí( có khí oxi) thì khối lượng tăng lên?

Đáp án:

a. Khi nung nóng cục đá vôi có khí cacbon đioxit thoát ra nên khối lượng giảm đi

b. Khi nung nóng miếng đồng trong không khí thì đồng phản ứng với khí oxi tạo ra một chất mới nên khối lượng tăng lên.

V.  THIẾT KẾ GIÁO ÁN

I. MỤC TIÊU.

 1. Kiến thức: 

- HS biết được: 

  + Trong phản ứng hoá học, tổng khối lượng của các chất phản ứng bằng tổng khối lượng các sản phẩm.

 - HS hiểu được: 
    + Trong phản ứng hóa học chỉ diễn ra sự thay đổi liên kết giữa các nguyên tử, còn số nguyên tử mỗi nguyên tố vẫn giữ nguyên và khối lượng các nguyên tử không đổi, vì vậy tổng khối lượng các chất được bảo toàn
- HS tính được:

     + Khối lượng chất tham gia, sản phẩm

2. Kĩ năng:
 - Quan sát thí nghiệm cụ thể, nhận xét, rút ra được kết luận về sự bảo toàn khối lượng các chất trong phản ứng hoá học. 

- Viết được biểu thức liên hệ giữa khối lượng các chất trong một số phản ứng cụ thể. 
3. Thái độ:
GD thái độ yêu thích môn học và có ý thức tìm tòi nghiên cứu môn học.
4. Định hướng phát triển năng lực


- Năng lực tự học.


- Năng lực hợp tác.


- Năng lực giao tiếp.


- Năng lực sử dụng CNTT và truyền thông.

- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học.

- Năng lực tính toán hóa học.

- Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào đời sống.
II/. NHỮNG KIẾN THỨC CÓ LIÊN QUAN
   Trong phản ứng hóa học chỉ xảy ra liên kết giữa các nguyên tử thay đổi làm cho phân tử này biến đổi thành phân tử khác. Dẫn đến số nguyên tử của các nguyên tố trước và sau phản ứng giữ nguyên không thay đổi. Vì thế  phương trình hóa học đúng với định luật bảo toàn khối lượng.
 III/. LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM

          Lựa chọn phương pháp sử dụng thí nghiệm: Các thí nghiệm chứng minh BaCl2 tác dụng với Na2SO4 và HCl tác dụng với Na2SO3. Qua thí nghiệm nhằm giúp học sinh rút ra định luật bảo toàn khối lượng.
TIẾT 21- ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG 
TIẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC:
 1. Ổn định: Kiểm tra sỉ số, nề nếp lớp.
 2. Kiểm tra bài cũ: 
 3. Bài mới: Trong một phản ứng hóa học, tổng khối lượng của các chất phản ứng như thế nào so với tổng khối lượng các chất sản phẩm. Vào bài

* Hoạt động 1: Thí nghiệm (10’)

              a. Phương pháp: Thí nghiệm, quan sát, đàm thoại, giải thích 

               b. Các bước hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	Nội dung

	- Yêu cầu HS đọc nội dung thí nghiệm.

- GV cho hs quan sát hình thí nghiệm, giới thiệu dụng cụ, hóa chất và hướng dẫn hs.

- GV tiến hành thí nghiệm:

+ Đặt 2 cốc đựng BaCl2 và Na2SO4 lên đĩa A và đặt quả cân lên đĩa B.

+ Điều chỉnh cho kim thăng bằng.

+ Đổ cốc đựng BaCl2 và Na2SO4.

- Yêu cầu HS quan sát kim cân và hiện tượng quan sát được.

- GV nhận xét, bổ sung: Chất rắn màu trắng đó là Bari Sunfat, dung dịch không màu đó là Natri Clorua.

- Yêu cầu HS viết phương trình chữ v cho biết chất tham gia và sản phẩm.

- GV nhận xét. 

Gv thực hiện thí nghiệm tương tự nhưng thay  bằng dung dịch HCl và Na2SO3

- Yêu cầu HS quan sát kim cân và hiện tượng quan sát được.

 Như vậy điều đó có trái với đinh luật không? 


	- HS đọc thí nghiệm.

- HS quan sát hình, dụng cụ và hóa chất.

- Hs quan sát Gv làm thí nghiệm.

- Kim của cân không thay đổi.

- Có kết tủa trắng xuất hiện.

HS khác nhận xét.

- Phương trình: 

Bariclorua + Natri sunfat ( Bari Sunfat + Natri Clorua.

- Chất tham gia : Bari clorua và Natri sunfat.

- Chất sản phẩm: Bari Sunfat  và Natri Clorua

- Kim của cân thay đổi. Có chất khí thoát thoát ra.

- Hs giải thích. Do sản phẩm có chất bay ra khỏi dung dịch do đó kim của cân lệch sang trái, nếu tính luôn khối lượng chất khí bay ra thì tổng khối lượng các chất sản phẩm bằng tổng khối lượng các chất tham gia.
	I. Thí nghiệm.

Bariclorua + Natri sunfat ( Bari Sunfat + Natri Clorua




Hoạt động 2: Tìm hiểu định luật (10’)

               a. Phương pháp: Nêu và giải quyết vấn đề, đàm thoại, giải thích 

               b. Các bước hoạt động
	Hoạt động thầy
	Hoạt động trò
	Nội dung

	- Qua thí nghiệm nghiệm trên em hay hoàn thành bài tập sau:

Điền từ vào chỗ trống

Trong một ……(1)………, tổng…..(2)…….của các …….(3)…. bằng tổng….(4)….. của các……(5)……. phản ứng.

- GV nhận xét. Yêu cầu hs rút ra định luật.

- GV nhắc lại: Trong phản ứng hóa học chỉ xảy ra sự thay đổi gì? Kết quả là gì?

- Vậy liên kết thay đổi tại sao khối lượng không thay đổi?

Giải thích vì sao  trong một phản ứng hóa học tổng khối lượng các chất được bảo toàn?


	        (1) : phản ứng hóa học

         (2): khối lượng

         (3) : sản phẩm

         (4) : khối lượng

         (5) : chất tham gia
Trong 1 phản ứng hóa học tổng khối lượng các chất sản phẩm bằng tổng  khối lượng các chất tham gia phản ứng.

- Trong phản ứng hóa học chỉ xảy ra liên kết giữa các nguyên tử thay đổi làm cho phân tử này biến đổi thành phân tử khác.

- Do liên kết chỉ liên quan đến e, mà khối lượng e thì không đáng kể.

- Trong phản ứng hóa học chỉ diễn ra sự thay đổi liên kết giữa các nguyên tử, còn số nguyên tử mỗi nguyên tố vẫn giữ nguyên và khối lượng các nguyên tử không đổi, vì vậy tổng khối lượng các chất được bảo toàn
- HS khác nhận xét.
	II. Định luật

Trong 1 phản ứng hóa học tổng khối lượng các chất sản phẩm bằng tổng  khối lượng các chất tham gia phản ứng.




Hoạt động 3: Áp dụng định luật (10’)

                a. Phương pháp: Nêu và giải quyết vấn đề, đàm thoại, giải thích 

                b. Các bước hoạt động
	Hoạt động thầy
	Hoạt động trò
	Nội dung

	- Giả sử có phản ứng hóa học xảy ra giữa A và B tạo ra C và D. gọi m là khối lượng. Yêu cầu Hs viết công thức về khối lượng theo định luật ( công thức.

Có phản ứng hóa học sau:

Bari clorua  + Natri sunphat 
[image: image17.wmf]®

 Bari sunphat + Natri clorua

Hãy viết công thức về khối lượng?

- Giả sử ta đã biết khối lượng 3 chất ta có tìm được khối lượng của chất còn lại không? Để biết các em làm bài tập sau.

Bài tập :                                    

Viết công thức về khối lượng cho phản ứng giữa kim loại kẽm và axit clohiđric HCl tạo ra chất kẽm clorua ZnCl2 và khí hiđro

b. Cho biết khối lượng của kẽm và axit clohiđric đã phản ứng là 6,5g và 7,3g, khối lượng của chất kẽm clorua là 13,6 g. Hãy tính khối lượng của khí hiđro bay lên

Yêu cầu hs thảo luận nhóm 3 phút. Báo cáo
	mA + mB = mC + mD
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- HS khác nhận xét.

- HS trả lời.

Hs thảo luận nhóm 3 phút. Báo cáo
a. mZn + mHCl = 
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b. 
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= mZn + mHCl - 
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= 6,5 +7,3 -13,6 = 0,2(g)
	II. Áp dụng

- Giả sử có phản ứng hóa học xảy ra giữa A và B tạo ra C và D, công thức về khối lượng:
  mA + mB = mC + mD

Trong đó mA , mB, mC ,mD là khối lượng của mỗi chất

Ví dụ: Viết công thức về khối lượng cho phản ứng giữa kim loại kẽm và axit clohiđric HCl tạo ra chất kẽm clorua ZnCl2 và khí hiđro

b. Cho biết khối lượng của kẽm và axit clohiđric đã phản ứng là 6,5g và 7,3g, khối lượng của chất kẽm clorua là 13,6 g. Hãy tính khối lượng của khí hiđro bay lên

                Giải 

a. mZn + mHCl = 
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b. 
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= mZn + mHCl - 
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4. TỔNG KẾT VÀ HƯƠNG DẪN HỌC SINH HỌC TẬP

4.1Tổng kết. (Củng cố) (14/)

Bài tập 1: Hãy giải thích vì sao

a. Khi nung nóng cục đá vôi thì thấy khối lượng giảm đi

b. Khi nung nóng miếng đồng trong không khí( có khí oxi) thì khối lượng tăng lên?

Đáp án:

a. Khi nung nóng cục đá vôi có khí cacbon đioxit thoát ra nên khối lượng giảm đi

b. Khi nung nóng miếng đồng trong không khí thì đồng phản ứng với khí oxi tạo ra một chất mới nên khối lượng tăng lên.

Bài tập 2: (HOẠT ĐỘNG NHÓM 5’) Đốt cháy hết 9 g kim loại magie Mg trong không khí thu được 15 g hợp chất magie oxit MgO . Biết rằng , magie cháy là xảy ra phản ứng với khí oxi O2 trong không khí.

a. Viết công thức về khối lượng của phản ứng xảy ra.

b. Tính khối lượng của khí oxi đã phản ứng.

Đáp án:

a. mMg +  
[image: image28.wmf]2

O
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= mMgO
b. 
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O
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= mMgO – mMg = 15 - 9 = 6(g)

Bài tập 3: Canxicacbonat(CaCO3) là thành phần chính của đá vôi. Khi nung vôi xảy ra phản ứng hóa học sau:

Canxi cacbonat 
[image: image30.wmf]®

 Canxi oxit + Cacbon đioxit

Biết rằng khi nung 280 kg đá vôi tạo ra 140 kg canxi oxit(vôi sống) và 110 kg khí cacbon ddioxxit. 

a. Viết công thức về khối lượng của các chất trong phản ứng

b. Tính tỉ lệ phần trăm về khối lượng canxi cacbonat chứa trong đá vôi
c. Tại sao khi nung đá vôi lại gây ô nhiễm môi trường?

Đáp án:

a. 
[image: image31.wmf]3
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b. 
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% CaCO3=   
[image: image34.wmf]250.100%
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4.2 Hướng dẫn học tập (dặn dò): 1’

 - Về nhà học bài + BT 1,3 trang 54
 - Đọc trước mục I bài phương trình hóa học. Xem kĩ các bước lập phương trình hóa học.
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